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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108, Ni=59.

nhận biết

Câu 1: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch không phân nhánh?

A. Cao su lưu hóa.
B. Amilopectin.

C. Glicogen.
D. Poli(vinylclorua).
Câu 2: Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không do các electron tự do quyết định?

A. Tính dẫn nhiệt.
B. Tính dẫn điện.

C. Ánh kim.
D. Khối lượng riêng.
Câu 3: Dung dịch NaHCO3 phản ứng với dung dịch nào sau đây sẽ thu được kết tủa?

A. BaCl2.
B. Ca(OH)2.
C. NaOH.
D. Ca(NO3)2.
Câu 4: Quặng manhetit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A. Ag.
B. Cu.
C. Al.
D. Fe.
Câu 5: Ancol X tác dụng Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là

A. C3H5(OH)3.
B. CH3OH.

C. C3H7OH.
D. C2H5OH.
Câu 6: Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh, bảo quản rau củ hay hải sản. Chất X là

A. O2.
B. H2O.
C. N2.
D. CO2.
Câu 7: Etylamin có công thức phân tử là

A. CH3NH2.
B. C2H5NH2.
C. C6H5NH2.
D. (CH3)2NH.
Câu 8: Kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Mg.
B. Al.
C. Ca.
D. Fe.
Câu 9: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeSO4.
B. Fe2(SO4)3.
C. Fe(OH).
D. FeO.
Câu 10: Cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) thu được chất nào sau đây?

A. Fe(NO3)3.
B. Fe(NO3)2.
C. Fe2O3.
D. Fe(OH)2.

Câu 11: Dụng cụ không dùng để đựng dung dịch nước vôi trong là

A. cốc nhựa.
B. cốc thủy tinh.

C. cốc nhôm.
D. cốc sắt.
Câu 12: Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu?


A. Axit axetic.
B. Alanin.


C. Glyxin.
D. Metylamin.
Câu 13: Trong phản ứng của kim loại Mg với khí O2, một nguyên tử Mg nhường bao nhiêu electron?

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 14: Hợp chất Cr2O3 phản ứng được với dung dịch

A. NaOH loãng.
B. HCl loãng.

C. H2SO4 loãng.
D. HCl đặc.
Câu 15: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

A. Ba(OH)2.
B. HCl.
C. NaOH.
D. Na2CO3.
Câu 16: Công thức cấu tạo thu gọn của axit béo stearic là

A. C17H35COOH.
B. C17H31COOH.

C. C15H31COOH.
D. C17H33COOH.
Câu 17: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH.
B. KOH.

C. HNO2.
D. HF.
Câu 18: Glucozơ không thuộc loại

A. cacbohiđrat.
B. monosaccarit.

C. đisaccarit.
D. hợp chất tạp chức.
Câu 19: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành ancol etylic?

A. CH3COOC2H5.
B. HCOOC3H7.

C. HCOOCH3.
D. CH3COOCH3.
Câu 20: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư có thể sinh ra hỗn hợp hai muối?

A. Cu.
B. Fe.
C. Ag.
D. Al.
thông hiểu

Câu 21: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M, thu được dung dịch X. Khối lượng muối có trong dung dịch X là

A. 38,4 gam.
B. 32,6 gam.
C. 36,6 gam.
D. 40,2 gam

Câu 22: Rượu Mẫu Sơn là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn, được làm từ nguyên liệu chính là gạo và nước suối, lên men bằng men lá pha chế từ hơn 30 loại thảo dược quý hiếm. Để thu được 23 lít rượu Mẫu Sơn 30o, cần lên men m kg gạo tẻ (chứa 75% tinh bột) với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Biết dC2H5OH = 0,8 g/ml. Giá trị của m là
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A. 32,4.
B. 17,28.
C. 12,96.
D. 16,20.
Câu 23: Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 10,20.
B. 12,30.
C. 8,20.
D. 14,80.

Câu 24: Cho 8,9 gam alanin tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, khối lượng chất rắn khan thu được là


A. 16,9 gam.
B. 15,1 gam.
C. 22,2 gam.
D. 11,1 gam.

Câu 25: Cho các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilopectin, nilon-6, amilozơ. Số polime thiên nhiên là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 26: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy các chất: KMnO4, Cl2, Cu, KNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với X là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Metyl acrylat có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2 trong dung dịch.

B. Phân tử metyl metacrylat có một liên kết π trong phân tử.

C. Etyl axetat có công thức phân tử là C4H8O2.

D. Etyl fomat có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
Câu 28: Các loại cacbohiđrat chứa nhiều trong nước ép mía, củ khoai lang, quả nho chín, sợi bông lần lượt là

A. Mantozơ, xenlulozơ, glucozơ, tinh bột.

B. Mantozơ, tinh bột, fructozơ, xenlulozơ.

C. Saccarozơ, tinh bột, glucozơ, xenlulozơ.

D. Saccarozơ, tinh bột, fructozơ, xenlulozơ.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hỗn hợp tecmit dùng để hàn gắn đường ray tàu hỏa có thành phần là Fe và Al2O3.

B. Miếng gang để ngoài không khí ẩm, xảy ra ăn mòn điện hóa.

C. Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O được dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương.

D. Phèn chua có công thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 30: Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Giá trị của m là


A. 5,6.
B. 8,4.
C. 11,2.
D. 9,8.

vận dụng
Câu 31: Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

(b) Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, glucozơ là chất bị khử.

(c) Để rửa ống nghiệm dính anilin, có thể tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.

(d) Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có chứa nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro.

(e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 32: Tiến hành thí nghiệm thủy phân chất béo rắn (tristearin) theo các bước sau:

- Bước 1: Cho vào bát sứ 1 gam chất béo rắn (tristearin) và 3 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%.

- Bước 2: Đun sôi hỗn hợp trong thời gian 35 phút và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, đồng thời thêm vài giọt nước cất.

- Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 5 ml dung dịch NaCl bão hòa, khuấy nhẹ rồi để hỗn hợp nguội dần. 

Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là

(a) Sau khi thực hiện bước 2, thu được hỗn hợp chất lỏng đồng nhất.

(b) Sau khi thực hiện bước 3, hỗn hợp tách thành hai lớp: phía trên là chất rắn màu trắng, phía dưới là chất lỏng.

(c) Bước 3, có thể thay dung dịch NaCl bằng dung dịch CaCl2.

(d) Phần chất lỏng thu được sau khi tách hết chất rắn có thể hòa tan được Cu(OH)2.

(e) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.

Câu 33: Cho sơ đồ các phản ứng sau:

(1) X → Y + Z + H2O 



(2) NaAlO2 + Z + H2O → M + X

(3) M → R + H2O 




(4) R 
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Biết Q thu được ở cực anot; T thu được ở cực catot. Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. Q là kim loại màu trắng bạc, nhẹ và có nhiều ứng dụng.


B. Nếu thay NaAlO2 trong phản ứng (2) bằng AlCl3 thì sản phẩm thu được không thay đổi.


C. X, M và R đều là các hợp chất lưỡng tính.

D. Phương trình (1) là phản ứng tạo thạch nhũ trong hang động.

Câu 34: Cho 14,7 gam hỗn hợp X gồm hai axit H3PO4 và H2SO4 vào dung dịch Y chứa NaOH 1M và K2CO3 0,5M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch Z chỉ chứa muối mà khi thêm axit vào không còn giải phóng khí nữa. Khối lượng chất tan trong Z là 23,7 gam. Giá trị của V là
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A. 1,68 lít.
B. 2,24 lít.
C. 1,12 lít.
D. 3,36 lít.
Câu 35: Hàm lượng cho phép của lưu huỳnh trong nhiên liệu là 0,3% về khối lượng. Để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong một loại nhiên liệu, người ta lấy 100,0 gam nhiên liệu đó và đốt cháy hoàn toàn. Khí tạo thành chỉ chứa cacbon đioxit, lưu huỳnh đioxit và hơi nước được dẫn vào nước tạo ra 500,0 ml dung dịch. Biết rằng tất cả lưu huỳnh đioxit đã tan vào dung dịch. Lấy 10,0 ml dung dịch này cho tác dụng với dung dịch KMnO4 5,00.10-3 mol/l thì thể tích dung dịch KMnO4 cần dùng là 12,5 ml. Phần trăm khối lượng của lưu huỳnh trong nhiên liệu trên là
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A. 0,20%.
B. 0,40%.
C. 0,25%.
D. 0,50%.
Câu 36: Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại Al có màu trắng bạc, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

(b) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa.

(c) Al2O3 không tác dụng được với dung dịch NaOH.

(d) Trong công nghiệp, quặng boxit được dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm.

(e) Hỗn hợp criolit và nhôm oxit có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit.

Số phát biểu đúng là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

vận dụng cao

Câu 37: Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và HCl. Điện phân một nửa dung dịch X (điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi), sau một thời gian thu được 0,14 mol một khí duy nhất ở anot. Dung dịch sau điện phân phản ứng vừa đủ 550 ml dung dịch NaOH 0,8M, thu được 1,96 gam kết tủa. Khối lượng Cu tối đa có thể hòa tan trong một nửa dung dịch X (giải phóng khí NO, sản phẩm khử duy nhất) là 
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A. 19,2.
B. 6,4.
C. 12,8.
D. 9,6.
Câu 38: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no đa chức Y và chất Z là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa X với Y. Trong E, số mol của X lớn hơn số mol của Y. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 3,36 lít khí CO2.

- Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 0,65 mol NaOH phản ứng và thu được 32,2 gam ancol Y.

- Thí nghiệm 3: Đốt cháy 0,5 mol E bằng O2 dư, thu được 3,65 mol CO2 và 2,85 mol H2O.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Z trong E là
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A. 74,68%.
B. 71,24%.
C. 72,06%.
D. 73,86%.
Câu 39: Cho hỗn hợp X gồm các chất rắn Al, Fe3O4 và chất M (trong đó khối lượng của Fe3O4 gấp 10,15 lần khối lượng của Al). Trong X, chất M chiếm 10,8% về khối lượng. Cho 10,8 gam X tác dụng hoàn toàn với H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 1,68 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y chứa m gam hai muối. Giá trị gần nhất của m là
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A. 17,4.
B. 31,4.
C. 45,5.
D. 28,0.
Câu 40: Cho E (C2H4O2) và 
[image: image9.wmf]F

(C6H8O6) là các chất hữu cơ mạch hở (trong phân tử E, 
[image: image10.wmf]F

 chỉ chứa một loại nhóm chức). Thực hiện các chuyển hóa sau:
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Biết X, Y, Z và T là các chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất Z là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(b) Chất F là este của glixerol với axit cacboxylic.

(c) Từ chất Y có thể điều chế trực tiếp được CH3COOH.

(d) Chất T được sử dụng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

(e) Hai chất E và F đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là
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A. 4 .
B. 3.
C. 1.
D. 2 .
----------- HẾT ----------

PAGE  
1

_1772177373.unknown

_1772177377.unknown

_1772177379.unknown

_1772177380.unknown

_1772177381.unknown

_1772177378.unknown

_1772177375.unknown

_1772177376.unknown

_1772177374.unknown

_1772177371.unknown

_1772177372.unknown

_1772177370.unknown

